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TỜ TRÌNH

Về việc thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai trên cơ sở sắp xếp lại 

một số cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kính gửi: Chính phủ
Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số Nghị định 83/2006/NĐ-CP về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

 Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9000/VPCP-TCCV ngày 21/10/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng và hoàn thành Đề án thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai trên cơ sở sắp xếp lại một số cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông kính trình Chính phủ thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai với các nội dung chính như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CỤC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
1. Sự cần thiết của việc thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai:

Do tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai trên thế giới ngày càng gia tăng và là mối lo lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ 21; trong đó Việt nam là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Thiên tai cùng với những mặt trái của quá trình phát triển kinh tế xã hội, tác động bất lợi của các nước thượng nguồn vào nguồn nước sông Hồng, sông Mê Công đã làm trầm trọng hơn nguy cơ mất an toàn cho con người, xã hội, nền kinh tế của đất nước và có thể dẫn đến thảm họa nếu các hoạt động phòng, chống thiên tai không được quan tâm một cách đúng mức. Trong nhiều năm qua, thiên tai đã gây ra thiệt hại bình quân trong một năm tới 500 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế khoảng 1-1,5% GDP, nhiều đợt thiên tai lớn đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và làm suy yếu nền kinh tế. 

1.1. Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo phát triển bền vững kinh tế, xã hội của Việt Nam.

Trong những năm qua biến đổi khí hậu đã và đang diễn ra và gây những biến động mạnh mẽ thông qua các hiện tượng thời tiết cực đoan, dị thường như nhiệt độ tăng, bão mạnh, mưa lớn, lũ lụt, hạn hán và nước biển dâng... Việt Nam với dân số gần 92 triệu người, GDP trên 193 tỷ USD. Với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang diễn ra nhanh chóng trên phạm vi cả nước đã tạo ra sự phát triển toàn diện, mạnh mẽ về kinh tế, xã hội, nhiều hoạt động kinh tế, xã hội chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của thiên tai như: kinh tế biển với trên 130.000 tàu thuyền đánh bắt hải sản, sản xuất nông nghiệp với 11,15 triệu ha lúa, hoa màu, trên 2,9 triệu ha cây công nghiệp, cây ăn quả,… Tuy nhiên, cũng đặt ra những nhiệm vụ nặng nề hơn trong công tác phòng, chống thiên tai do những ảnh hưởng tiêu cực của phát triển kinh tế, xã hội đã tác động không nhỏ đến công tác phòng, chống thiên tai.
1.2. Công tác phòng, chống thiên tai trong bối cảnh tình hình thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp trước tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu 

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng của nhiều loại hình thiên tai (19+ loại thiên tai cơ bản). Theo số liệu thống kê trong 30 năm qua cho thấy tình hình thiên tai có xu thế ngày càng gia tăng và khó lường cả về quy mô cũng như chu kỳ lặp lại, phạm vi và tính bất thường, trái quy luật nhất là bão mạnh, mưa lớn, lũ lụt, ngập úng, lũ quét, rét đậm, rét hại, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn... Đây là thách thức to lớn trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.
1.3. Công tác phòng, chống thiên tai đã đạt được những kết quả đang khích lệ, những cũng còn tồn tại nhiều hạn chế, cần phải tăng cường, tập trung giải quyết trong thời gian tới.

a) Những kết quả đạt được:

Công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai những năm qua đã đạt được những kết quả đáng kích lệ, trong đó đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức của chính quyền các cấp và cộng động người dân; việc phòng, chống thiên tai đã từng bước chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính. 
- Đã hình thành hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách tương đối đầy đủ với Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều; các chính sách huy động nguồn lực cho công tác phòng, chống thiên tai; chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; Xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai,…

- Đã hình thành hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ từ Trung ương đến địa phương;

- Đã xây dựng cơ sở dữ liệu thiên tai quốc gia, các công cụ hỗ trợ ra quyết định trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai…

- Tích cực và chủ động tham gia các tổ chức, diễn đàn quốc tế và khu vực về phòng tránh thiên tai.

- Đã hình thành hệ thống công trình phòng, chống thiên tai tương đối lớn.

Qua đó đã giảm đáng kể thiệt hại so với giai đoạn trước; số người chết và mất tích bình quân năm trong 5 năm 2011-2015 là 226 người/năm, giảm 53% so với giai đoạn 2006-2011 (hầu hết các trận bão, áp thấp nhiệt đới gần đây đã không có người chết trên biển, trên tàu thuyền neo đậu ở bến); thiệt hại vật chất giai đoạn 2011-2015 (660 triệu USD/năm) giảm 32% so với giai đoạn 2006-2010 (976 triệu USD/năm). Kết quả đó có được là do sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ trong đó Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị Quyết 24/NQ-TW ngày 3/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong đó có những người làm công tác phòng, chống thiên tai và nhân dân trên cơ sở kinh nghiệm từ trước đến nay kết hợp với việc ứng dụng khoa học, công nghệ.

b) Tồn tại, hạn chế:

- Tổ chức, bộ máy phòng chống thiên tai còn chưa thực sự phù hợp với quy định tại Luật Phòng, chống thiên tai cũng như chưa đủ tầm, quy mô để triển khai đầy đủ các quy định của Luật.

- Công tác dự báo gặp nhiều khó khăn, thách thức, bộc lộ nhiều bất cấp gây khó khăn cho công tác phòng, chống, ứng phó.

- Công tác truyền thông trong phòng chống thiên tai còn hạn chế, đặc biệt là tại khu vực vùng sâu, vùng xa.

- Cơ chế, chính sách trong công tác phòng, chống thiên tai còn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhất là việc khuyến khích cộng đồng, doanh nghiệp tham gia công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. 
- Nhận thức của các cấp chính quyền, các cơ quan khoa học, chuyên gia và ý thức của một bộ phận người dân trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai còn hạn chế. 

- Việc quy hoạch, xây dựng đô thị, bố trí dân cư, quy hoạch sử dụng đất còn nhiều bất cập, chưa quan tâm đầy đủ đến yếu tố an toàn trước thiên tai làm gia tăng rủi ro và gây thiệt hại nặng nề khi xảy ra thiên tai. 
- Lực lượng nòng cốt tham mưu chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai chưa đảm bảo tính chuyên nghiệp.

- Ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế còn hạn chế; hợp tác với các nước thượng nguồn sông Mê Công, sông Hồng còn chưa chặt chẽ nhất là trong điều tiết phòng, chống lũ, hạn hán chưa thật sự căn cơ.

- Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể trong cộng đồng dân cư trong công tác phòng, chống thiên tai chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cộng đồng.

- Nguồn kinh phí đầu tư cho công tác phòng ngừa và hỗ trợ khắc hậu quả thiên tai còn thiếu, chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước.

Những hạn chế nêu trên bắt nguồn từ nguyên nhân khách quan và chủ quan trong đó có: vấn đề về nhận thức của chính quyền, các nhà khoa học và người dân; hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách chưa đồng bộ, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai còn nhiều bất cập, nguồn lực còn hạn chế. Tuy nhiên có một nguyên nhân hết sức quan trọng đó là tổ chức bộ máy còn nhiều hạn chế và bất cập.

1.4. Củng cố tổ chức, bộ máy cơ quan phòng, chống thiên tai để thực hiện đầy đủ quy định của Luật Phòng, chống thiên tai góp phần đảm bảo an toàn cho nhân dân và giữ vững thành quả của quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

- Đáp ứng được đúng, đầy đủ yêu cầu của Luật PCTT (có cơ quan chuyên trách trực thuộc Bộ để tham mưu, giúp việc cho Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai – Điều 44 Luật PCTT);

- Có tổ chức chuyên trách đủ tầm, đủ mạnh để tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai.

- Phòng, chống thiên tai  là chuyên ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, không những ảnh hưởng đến phát triển bền vững kinh tế xã hội còn ảnh hưởng đến an toàn, tính mạng của mọi tầng lớp dân cư trên khắp các vùng, miền trong cả nước.

- Phòng, chống thiên tai là chuyên ngành, lĩnh vực cần quản lý tập trung, thống nhất ở Trung ương, không phân cấp hoặc phân cấp hạn chế cho địa phương. 

- Lĩnh vực phòng, chống thiên tai được phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực.

- Đáp ứng quy định về nguyên tắc thành lập tổ chức theo quy định tại Nghị định 83/2006/NĐ-CP về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

- Có cơ sở để tăng cường tổ chức bộ máy, nhân sự ở Trung ương và địa phương.

- Có cơ quan đủ tầm để triển khai hợp tác với cơ quan cấp Bộ, Tổng cục về phòng, chống thiên tai ở các nước trong khu vực và trên thế giới.

2. Căn cứ pháp lý:
- Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13;

- Luật Đê điều số 79/2006/QH11;

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13;

- Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

- Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai;

- Nghị định số 113/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;

- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 7/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

- Nghị định số Nghị định 83/2006/NĐ-CP về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

- Nghị định số 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điểm b, khoản 1, Điều 44 Luật Phòng, chống thiên tai quy định “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai và có cơ quan chuyên trách trực thuộc Bộ để tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.”.
Kết luận: Công tác phòng, chống thiên tai với nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân, đảm bảo phát triển bền vững. Với những phân tích ở trên cho thấy cơ quan quản lý nhà nước ở quy mô hiện nay không còn phù hợp, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng lớn. Vì vậy, việc củng cố tổ chức quản lý lĩnh vực phòng, chống thiên tai ở một quy mô xứng tầm hơn là yêu cầu cấp bách và phù hợp với quy định hiện hành.

II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TỔNG CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
Đề án thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai trên cơ sở sắp xếp lại một số cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm các nội dung chính:
Phần A. Sự cần thiết, cơ sở pháp lý thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai.

Phần này bao gồm các nội dung phân tích tình hình thiên tai, những thiệt hại do thiên tai gây ra; những kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống thiên tai; những tồn tại hạn chế, đặc biệt là trong vấn đề tổ chức; cơ sở pháp lý cho việc thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai.
Phần B. Thực trạng tổ chức, bộ máy và quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai.
Phần này phân tích, đánh giá về cơ cấu tổ chức của tổ chức, bộ máy cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan điều phối liên ngành trong công tác phòng, chống thiên tai; phân tích những kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại.

Phần C. Phương án tổ chức Tổng cục Phòng chống thiên tai, bao gồm:

1. Mô hình tổ chức: tổ chức lại Tổng cục Thủy lợi thành Tổng cục Thuỷ lợi và Tổng cục Phòng chống thiên tai trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Quan điểm trong việc thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai: Thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai trên cơ sở sắp xếp lại các tổ chức hiện có trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai, đề điều, đồng thời là Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai. Xây dựng một hệ thống cơ quan phòng, chống thiên tai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương đảm bảo quy mô, thẩm quyền:

3. Sự đáp ứng tiêu chí cho việc thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai:
Việc thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai đáp ứng các tiêu chí thành lập Tổng cục theo quy định tại khoản 3, Điều 22, Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, trong đó có:

3.1. Có đối tượng quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp, quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội: Bao gồm 04 đối tượng chính là:

(1) Đối tượng thứ 1: Công trình, hệ thống công trình chuyên dùng phòng, chống thiên tai (hệ thống điều).

(2) Đối tượng thứ 2: Công trình PCTT và kết hợp phòng, chống thiên tai theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai và pháp luật có liên quan (Hồ chứa thủy lợi, thủy điện; hệ thống đường cứu hộ, cứu nạn; công trình neo đậu tàu thuyền; công tránh trú bão, lut; bờ bao, khu dân cư vượt lũ; công trình phòng, chống sạt lở; công trình cảnh báo lũ, sóng thần….); 

(3) Đối tượng thứ 3: Người dân, xã hội chịu ảnh hưởng của thiên tai (con người, trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội, cơ sở sản xuất kinh doanh, cây trồng, vật nuôi, cơ sở hạ tầng, nhà cửa…).  
(4) Đối tượng thứ 4: Tổ chức, cá nhân tham gia công tác phòng chống thiên tai.

3.2. Chuyên ngành, lĩnh vực cần quản lý tập trung, thống nhất ở Trung ương:

Phòng, chống thiên tai có tính chất liên ngành, phạm vi vũng lãnh thổ rộng lớn, nhiều địa phương cùng thực hiện cần có một cơ quan Trung ương thống nhất, chỉ đạo điều hành, không giao (phân cấp) cho địa phương thực hiện, gồm: Văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, chiến lược, hướng dẫn thực hiện; Quy hoạch phòng chống lũ, quy hoạch hệ thống đê sông đê biển trên phạm vi toàn quốc, liên vùng, liên tỉnh; Quản lý, vận hành hệ thống liên hồ chứa phòng chống lũ trong tình huống khẩn cấp; Phân cấp đê; Quản lý hệ thống đê điều từ cấp 3 trở lên; Phương án ứng phó với thiên tai lớn như siêu bão, lũ lịch sử, động đất, sóng thần; Hợp tác quốc tế về đê điều, phòng chống thiên tai.

3.3. Được phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực (Một số nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Điều 42 Luật Phòng, chống thiên tai và Điều 42 Luật Đê điều): Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai; Cấp phép, thỏa thuận kỹ thuật, thẩm định, góp ý kiến cho các bộ, ngành, địa phương đối với các hoạt động liên quan đến đê điều, phòng chống thiên tai; Quản lý việc đầu tư xây dựng, tu bổ, bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai theo sự phân công của Chính phủ, bao gồm công trình đê điều, hồ đập, chống úng, chống hạn, chống sạt lở; khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền và công trình khác phục vụ phòng, chống thiên tai; Thống kê, xử lý thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về PCTT; ….

4. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Phòng chống thiên tai:
4.1. Vị trí: Tổng cục Phòng chống thiên tai là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống thiên tai, đê điều trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công về phòng, chống thiên tai, đê điều theo quy định của pháp luật.

4.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

4.2.1. Trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm và định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành về phòng, chống thiên tai, đê điều.

4.2.2. Ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống thiên tai, đê điều.

4.2.3. Thẩm định và công bố tiêu chuẩn cơ sở chuyên ngành phòng, chống thiên tai, đê điều.

4.2.4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực về phòng, chống thiên tai, đê điều.

4.2.5. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật về phòng, chống thiên tai, đê điều.

4.2.6. Về Phòng ngừa và kiểm soát rủi ro thiên tai:

a) Trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chiến lược Quốc gia về Phòng chống thiên tai; Quy hoạch phòng chống thiên tai; ý kiến tham gia về quy hoạch có liên quan do các Bộ, ngành, địa phương quản lý theo quy định của pháp luật; Kế hoạch Phòng, chống thiên tai cấp quốc gia; Cơ chế, chính sách đầu tư, huy động nguồn lực tổ chức thực hiện công tác phòng, chống thiên tai; đầu tư cơ sở hạ tầng vùng thường xuyên bị thiên tai; Ý kiến tham gia về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp khu đô thị, điểm dân cư nông thôn và công trình hạ tầng kỹ thuật; Ý kiến tham gia về việc kết hợp phòng, chống thiên tai đối với các công trình cơ sở hạ tầng.

b) Tham mưu và điều phối việc triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai, Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp Quốc gia.

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc lập quy hoạch, rà soát, điều chỉnh quy hoạch phòng chống thiên tai trên cơ sở quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục, nội dung lập và quản lý quy hoạch phòng chống thiên tai.

đ) Tổ chức điều tra cơ bản, quan trắc, đánh giá, phân vùng theo dõi, giám sát rủi ro thiên tai trên phạm vi cả nước.

e) Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội.

f) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp khu đô thị, điểm dân cư nông thôn và công trình hạ tầng kỹ thuật.

g) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về xây dựng và bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai và công trình kết hợp phòng, chống thiên tai.

h) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định khác của Luật phòng, chống thiên tai thuộc nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4.3.7. Về ứng phó thiên tai:

a) Trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phương án ứng phó của quốc gia với thiên tai lớn như siêu bão, lũ lịch sử, động đất, sóng thần...; Biện pháp huy động nguồn lực, vật tư, phương tiện để phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; Đề xuất hỗ trợ cho các bộ, ngành, địa phương ứng phó với thiên tai.

b) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định: xây dựng, diễn tập phương án ứng phó thiên tai; quy định về chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai; theo dõi, cập nhật, báo cáo về tình hình thiên tai trong phạm vi cả nước; tập huấn, huấn luyện kỹ năng phòng, chống thiên tai; cảnh báo và truyền tin, truyền thông về thiên tai; chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai; triển khai các biện pháp cơ bản ứng phó thiên tai; huy động nguồn lực phục vụ hoạt động ứng phó thiên tai.

c) Phối hợp với các cơ quan liên quan, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về tìm kiếm, cứu nạn trong ứng phó thiên tai.

4.2.8. Về khắc phục hậu quả và tái thiết sau thiên tai:

a) Trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Báo cáo tổng hợp, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra trong phạm vi cả nước; Đề xuất hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương khắc phục hậu quả thiên tai; Đề xuất phương án tái thiết sau thiên tai trong trường hợp xảy ra thiên tai đặc biệt lớn.

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định: về khắc phục hậu quả thiên tai; thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai; huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ.

c) Tổ chức đánh giá và kiểm soát ô nhiễm môi trường do thiên tai gây ra.

4.2.9. Hợp tác quốc tế trong phòng, chống thiên tai:

a) Thực hiện nhiệm vụ cơ quan đầu mối hợp tác quốc tế về phòng, chống thiên tai theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai.

c) Thực hiện nhiệm vụ đầu mối quốc gia tham gia Ủy ban ASEAN về phòng, chống thiên tai; ; Khung hành động của Liên hợp quốc về giảm nhẹ thiên tai và các diễn đàn, chính sách khung của khu vực và thế giới về phòng, chống thiên tai.

4.2.10. Thường trực phòng, chống thiên tai:

a) Tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

b) Thực hiện nhiệm vụ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

4.2.11. Về đê điều:

a) Trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê; Chấp thuận việc cấp giấy phép cho những hoạt động đối với đê cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III; việc xây dựng, cải tạo công trình giao thông có liên quan đến đê điều đối với công trình ảnh hưởng đến hai tỉnh, thành phố trở lên theo quy định của pháp luật; Thỏa thuận các dự án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển; Quy định về phân cấp đê, tải trọng cho phép và việc cấp phép đối với xe cơ giới đi trên đê; Công tác hộ đê và huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để cứu hộ đê điều theo quy định; Chủ trương đầu tư các dự án xây dựng, tu bổ, duy tu bảo dưỡng, nâng cấp, kiên cố hóa, xử lý cấp bách đê điều; Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân; Thẩm định các dự án đầu tư sử dụng bãi sông nơi có công trình xây dựng; thỏa thuận các dự án đê điều, không phân biệt nguồn vốn.
b) Chỉ đạo công tác kiểm tra, đánh giá hiện trạng đê điều, xác định trọng điểm đê điều xung yếu của các địa phương; xây dựng phương án hộ đê.

c) Tổ chức chỉ đạo công tác điều tra, thống kê về quản lý cơ sở dữ liệu về đê điều.

d) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ về quản lý đê điều theo quy định của Luật Đê điều và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4.2.12. Quản lý các dự án quy hoạch, điều tra cơ bản về phòng, chống thiên tai

4.2.13. Tổ chức công tác thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu về phòng, chống thiên tai, đê điều.

4.2.14. Tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về phòng, chống thiên tai, đê điều theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4.2.15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

5. Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Phòng chống thiên tai:
5.1. Lãnh đạo Tổng cục: Tổng cục Phòng chống thiên tai có Tổng cục trưởng và không quá 04 Phó Tổng cục trưởng. Tổng cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động theo quy định của pháp luật.

5.2. Bộ máy giúp việc Tổng cục trưởng:

- Văn phòng Tổng cục.

- Vụ Pháp chế Thanh tra.

- Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế.

- Vụ Kế hoạch Tài chính.

- Vụ Quản lý quy hoạch và Kiểm soát an toàn thiên tai.

- Vụ Quản lý thiên tai cộng đồng.

- Vụ Quản lý đê điều.

- Cục Quản lý rủi ro và Khắc phục hậu quả thiên tai (có 02 Chi cục vùng tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh).

- Trung tâm dữ liệu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phòng, chống thiên tai. 

6. Tổ chức thực hiện: Trình bày phương án Tổng cục Phòng chống thiên tai được thành lập trên cơ sở tách từ các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Thủy lợi từ nội dung cán bộ, công chức đến trụ sở, thiết bị, máy móc làm việc. Phương án thực hiện.
7. Thuận lợi, khó khăn: Nội dung này trình bày về những khó khăn, thuận lợi khi thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai, trong đó nội dung chính đã làm rõ việc thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai không làm tăng biên chế, không xây dựng mới trụ sở, không xin thêm phương tiện và trang thiết bị, mà chỉ bố trí sắp xếp lại trong nội bộ Tổng cục Thủy lợi.

8. Trình tự thực hiện: theo quy định tại Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 và Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

(Chi tiết tại đề án kèm theo)

III.  NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU VÀ CẦN XIN Ý KIẾN CỦA CHÍNH PHỦ

Các Bộ ngành đều cơ bản nhất trí với sự cần thiết phải thành lập Tổng cục Phòng chống thiên tai tuy nhiên cần làm rõ hơn về chức năng nhiệm vụ của Tổng cục để tránh chồng chéo với các cơ quan, đơn liên liên quan. 

Kính trình Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện./.
(Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ xin gửi kèm theo) 

	Nơi nhận: 
- Chính phủ;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Phó TTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Lưu VT, TCCB (10b)

	BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường



DỰ THẢO





DỰ THẢO





Vụ Pháp chế





Chuyên viên					Dương Đức Mỹ


Phó trưởng phòng				Nguyễn Xuân Tùng


Phó Cục trưởng Cục PCTT			BôNguyễn Đức Quang


Văn phòng Tổng cục
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